
KH giao 
Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng 

đầu năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 
9 tháng 
đầu năm

Tỷ lệ % KH giao 
Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52.50 6 3 23 9 45,500 117 83.3 31.84 92.00 271

1 Sơn Châu 54.0 1 (**) 2,580 0.7 86.0 0.74 92.00 15.0

2 Sơn Bình 49.5 1 440 0.5 82.0 0.40 91.00 15.0

3 Sơn Trà 46.5 350 0.5 82.0 0.48 94.00 10.0

4 Sơn Long 48.5 24 0.5 82.0 0.35 92.00 15.0

5 Tân Mỹ Hà 47.5 1 630 0.7 82.0 0.74 91.00 15.0

6 Sơn Ninh 55.0 1 (*) 2 1 2,690 1.3 82.0 0.30 92.50 10.0

7 An Hòa Thịnh 55.0 1 (*) 2 580 4.0 82.0 1.44 91.00 15.0

8 Sơn Lễ 57.5 1 1 1,170 5.5 86.0 2.59 92.00 20.0

9 Sơn Tiến 55.0 1 2 1 1,560 7.0 82.0 1.85 92.00 15.0

10 Sơn Bằng 48.0 1 670 0.5 82.0 0.42 91.50 12.0

11 Kim Hoa 48.8 2 2,090 30.0 82.0 4.46 90.00 15.0

12 Sơn Trung 53.0 2 1 4,100 2.5 86.0 1.01 90.00 10.0

13 Sơn Phú 58.0 1 1 2,190 3.0 86.0 0.30 91.00 10.0

14 Sơn Hàm 48.7 1 2,650 6.0 82.0 1.48 93.00 12.0

15 Sơn Trường 54.0 2,690 33.0 86.0 1.20 95.00 7.0

16 Quang Diệm 55.0 1 (*) 1 1 4,540 5.0 82.0 4.28 90.00 15.0

17 Sơn Giang 58.0 1 1 1 4,546 1.5 86.0 1.05 90.00 15.0

18 Sơn Lâm 47.5 2,150 3.0 82.0 1.40 90.00 5.0

###  Sơn Tây        55.00           55.78     101.42  1 (*)               -               -            2.00           1.00       50.00   1,700.00     1,807.00     106.29          3.50             2.80      80.00        82.00          92.30    112.56          2.90               -               -         90.00       90.00    100.00 10.00      -                           -   

20 Sơn Lĩnh 50.5 1 1,680 3.5 86.0 0.59 98.00 10.0

21 Sơn Hồng 46.0 2 2,050 2.5 82.0 0.72 90.00 5.0

22 Sơn Kim 1 52.8 1 1 1550 1.0 82.0 0.50 91.00 5.0

23 Sơn Kim 2 56.5 1 1 1,580 1.0 86.0 1.30 94.00 10.0

24 TT Phố Châu 66.5 810 0.2 82.0 1.00 93.00

25 TT Tây Sơn 64.5 480 0.2 82.0 0.35 95.00

26 CC thuế thu

Tỷ lệ tiêm phòng LMLM, THT 
cho đàn trâu, bò (%)

Cứng hóa GTNT, KMNĐ
(Km)

Tổng cộng

Thu nhập bình quân đầu người 
(triệu đồng) Xã NTM nâng cao Xã NTM kiểu mẫu

giai đoạn 2024 - 2025 Khu dân cư kiểu mẫu OCOP

Phụ lục 01: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế giao tại các xã, thị trấn theo Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 (9 tháng đầu năm 2024)
(Kèm theo Văn bản số        /UBND-VP ngày      /9/2024 của UBND huyện)

TT Đơn vị

Đàn hươu
 (con) Trồng cây ăn quả (ha) Thu gom, xử lý rác thải đúng 

quy định
Thực hiện tập trung, tích tụ 

ruộng đất



KH giao 
Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ % KH giao 

Ước TH 9 
tháng đầu 

năm
Tỷ lệ %

1 2 3 4 6 7 8 9

98.80% 95.00% 87.7 2.98 77.50 95.66% 19.40% 8

1 Sơn Châu 100% 96.5% 86.5 2.04 80.36 >97% 26.00% 1

2 Sơn Bình 100% 96.3% 87.0 3.18 75.07 95% 26.60% 1

3 Sơn Trà 100% 94.2% 87.0 2.91 75.02 94% 17.90% 1

4 Sơn Long 100% 95.0% 89.0 3.14 76.00 94% 18.80%

5 Tân Mỹ Hà 100% 94.9% 91.0 3.19 75.91 >96,5% 19.90%

6 Sơn Ninh 100% 96.6% 90.0 2.85 77.39 >97% 17.60% 1

7 An Hòa Thịnh 100% 96.6% 89.5 3.46 75.79 >97% 17.30%

8 Sơn Lễ 100% 94.4% 88.5 3.56 80.42 97% 13.10% 1

9 Sơn Tiến 92.3% 94.4% 88.0 3.63 75.01 95% 10.30%

10 Sơn Bằng 100% 96.3% 86.0 2.90 78.18 >97% 22.00%

11 Kim Hoa 95% 92.0% 89.0 3.56 76.01 >95% 12.70%

12 Sơn Trung 100% 93.7% 90.0 3.04 80.38 >95% 23.60%

13 Sơn Phú 100% 95.7% 88.5 2.05 80.48 >96% 23.00%

14 Sơn Hàm 100% 93.8% 89.5 3.49 75.06 >96,5% 17.50%

15 Sơn Trường 100% 92.8% 90.0 3.47 80.39 >95,5% 14.60%

16 Quang Diệm 100% 93.5% 90.0 3.24 80.46 95% 16.20%

17 Sơn Giang 100% 95.5% 86.5 3.15 80.42 95% 16.50%

18 Sơn Lâm 100% 93.8% 85.5 2.41 75.05 93% 12.60% 1

19 Sơn Tây 100% 100% 100% 97.4% 97.7% 100.31% 88.5 85.0 96.05 3.22 3.62 88.95 76.30 74.75 97.97 >96,5% 99.22 102.82 19.90% 19.70% 98.99% 1 100.00%

20 Sơn Lĩnh 100% 96.5% 84.0 2.87 80.40 >96,5% 18.10%

21 Sơn Hồng 100% 94.5% 82.0 4.06 75.04 95% 14.40%

22 Sơn Kim 1 89% 94.2% 90.0 2.78 77.73 95% 23.00% 1

23 Sơn Kim 2 100% 94.5% 87.0 2.29 80.37 95% 21.50%

24 TT Phố Châu 100% 95.7% 85.0 1.96 76.10 >96,5% 27.10%

25 TT Tây Sơn 100% 95.2% 85.0 1.62 77.15 >96,5% 36.60%

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn 
hóa Điểm đạt tiêu chí QG về y tế xã Tỷ lệ hộ nghèo

(%)
Tỷ lệ lao động qua đào tạo

(%) BHYT BHXH

Phụ lục 02: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu văn hóa - xã hội giao tại các xã, thị trấn theo Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 (9 tháng đầu năm 2024)

Tổng cộng

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-VP ngày      /9/2024 của UBND huyện)

TT Đơn vị

Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh 
hiệu văn hóa Trường chuẩn



CCT thu Tổng Trong đó: 
Tiền đất

Tổng cộng Trong đó: 
Tiền đất Phí Khác

265,800 178,665 87,135 85,000

1 Sơn Châu 4,977 925 4,052 4,000

2 Sơn Bình 3,530 464 3,066 3,000

3 Sơn Trà 1,828 250 1,578 1,500

4 Sơn Long 2,145 98 2,047 2,000

5 Tân Mỹ Hà 2,615 412 2,203 2,000

6 Sơn Ninh 4,232 134 4,098 4,000

7 An Hòa Thịnh 1,423 332 1,091 1,000

8 Sơn Lễ 12,603 523 12,080 12,000

9 Sơn Tiến 1,214 150 1,064 1,000

10 Sơn Bằng 1,830 239 1,591 1,500

11 Kim Hoa 4,775 2,104 2,671 2,500

12 Sơn Trung 4,946 890 4,056 4,000

13 Sơn Phú 12,654 572 12,082 12,000

14 Sơn Hàm 1,136 95 1,041 1,000

15 Sơn Trường 1,132 86 1,046 1,000

16 Quang Diệm 7,382 1,756 5,626 5,500

17 Sơn Giang 8,116 1,045 7,071 7,000

18 Sơn Lâm 109 55 54

19 Sơn Tây 6,990 5,359 1,631 1,500 5,511 3,794 1,717 1,536 78.8 70.80 105.273

Xã, thị trấn
Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 Tỷ lệ %

Tổng số  Cơ quan 
Thuế thu 

 Xã, thị trấn  thu  

Tổng thu

Phụ lục 03: Đánh giá kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 giao các xã, thị trấn
 theo Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 (9 tháng đầu năm 2024)

Tổng cộng

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-VP ngày      /9/2024 của UBND huyện)

TT Đơn vị

Thu ngân sách (triệu đồng)

Tổng thu Cơ quan 
thuế Xã thu



CCT thu Tổng Trong đó: 
Tiền đất

Tổng cộng Trong đó: 
Tiền đất Phí Khác

Xã, thị trấn
Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 Tỷ lệ %

Tổng số  Cơ quan 
Thuế thu 

 Xã, thị trấn  thu  

Tổng thu
TT Đơn vị

Thu ngân sách (triệu đồng)

Tổng thu Cơ quan 
thuế Xã thu

20 Sơn Lĩnh 756 200 556 500

21 Sơn Hồng 86 57 29

22 Sơn Kim 1 4,914 4,880 34

23 Sơn Kim 2 4,563 4,546 17

24 TT Phố Châu 24,448 6,193 18,255 18,000

25 TT Tây Sơn 9,910 9,814 96

26 CC thuế thu 137,486 137,486
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